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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thủ công nghiệp của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Xuất hiện một số nghề thủ công mới, như: khai mỏ, khắc bản in gỗ,…
B. Các nghề thủ công truyền thống (gốm sứ, dệt lụa,…) lụi tàn, không phát triển.
C. Các làng nghề thủ công tiếp tục phát triển, nổi tiếng là: gốm Bát Tràng,..
D. Một số thợ thủ công lên thành thị, lập phường, vừa sản xuất vừa bán hàng.
Câu 3. Sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp đã đưa đến sự hình thành của tầng lớp nào sau đây?
A. Tư bản công thương.				B. Tư bản tài chính.
C. Tư bản nhà nước.				 	D. Tư bản nông nghiệp.
Câu 4. Một trong những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự xuất hiện của
A. tầng lớp tư bản ngân hàng.			B. tầng lớp tư bản công nghiệp.
C. các công trường thủ công.				D. các công ty độc quyền.
Câu 5. Điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?
A. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động.
B. Tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.
C. Cải cách đất nước để tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản.
D. Tập trung mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế.
Câu 6. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội của các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ có sự thay đổi căn bản do tác động của
A. cách mạng công nghiệp.				B. cách mạng 4.0.
C. cách mạng công nghệ.				D. xu thế toàn cầu hóa.
Câu 7. Nhận xét nào sau đây không đúng về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
A. Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến.
B. Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa.
C. Mĩ tham gia vào phe Hiệp ước ngay từ khi chiến tranh mới bùng nổ.
D. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng.
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917?
A. Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế.
B. Cục diện hai chính quyền song song tồn tại.
C. Nền chuyên chính vô sản được thiết lập.
D. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
Câu 9. Vào mùa lũ, sông ngòi ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Lượng nước lớn, mực nước dâng nhanh và thấp.
B. Lượng nước nhỏ, mực nước dâng chậm và thấp.
C. Lượng nước lớn, mực nước dâng nhanh và cao.
D. Lượng nước nhỏ, mực nước dâng chậm và cao.
Câu 10. Đối với nông nghiệp, các hồ, đầm nước ngọt có các giá trị
A. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi.
B. địa bàn để nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.
C. nguồn cung cấp nước cho trồng trọt.
D. nguồn cung cấp nước cho chăn nuôi.
Câu 11. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã quy định tính chất của nền nông nghiệp nước ta là	
	A. nền nông nghiệp cận nhiệt.
	B. nền nông nghiệp nhiệt đới.

	C. nền nông nghiệp ôn đới.
	D. nền nông nghiệp cận nhiệt và ôn đới.


Câu 12. Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng nào dưới đây?
A. Tháng 6.              B. Tháng 7.           C. Tháng 8.             D. Tháng 9.
Câu 13. Các địa điểm du lịch biển ở phía Nam nước ta có thể hoạt động
	A. quanh năm.
	B. từ tháng 1 đến tháng 5.

	C. từ tháng 5 đến tháng 10.
	D. từ tháng 10 đến tháng 12.


Câu 14. Những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; các hiện tượng thời tiết cực đoan mạnh lên về cường độ.
B. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; mực nước biển dâng. 
C. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; lũ quét, ngập lụt ngày càng mạnh hơn. 
D. nhiệt độ không khí trung bình năm tăng; xâm nhập mặn gia tăng về phạm vi.
Câu 15. Tác động của biến đổi khí hậu đến thuỷ văn là
	A. lưu lượng nước vào mùa lũ có xu thế giảm.
	B. nhiệt độ không khí trung bình năm có xu thế gia tăng; mực nước biển dâng.
	C. sự chênh lệch lưu lượng nước vào mùa lũ và mùa cạn có xu thế tăng.
	D. lũ quét, sạt lở đất ngày càng mạnh hơn, xâm nhập mặn gia tăng về phạm vi.
Câu 16. Để ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp nào sau đây?
	A. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
	B. Thích ứng với biến đổi khí hậu.
	C. Thực hiện đồng thời giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
    D. Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trước; sau đó là các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và du lịch ở nước ta?
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Sản xuất nông nghiệp nước ta có thể tiến hành quanh năm và tăng vụ.
	

	b) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên ít sâu bệnh, côn trùng.
	

	c) Nước ta chỉ có các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới.
	

	d) Các địa điểm du lịch biển ở miền Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ.
	


Câu 18. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về tình hình kinh tế - chính trị các nước Âu - Mỹ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Cuối XIX - đầu XX, các nước Âu - Mỹ bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, hình thành các tổ chức độc quyền. 
	

	b) Công nghiệp Mỹ phát triển chậm, tụt hậu sau Anh và Pháp trong giai đoạn này. 
	

	c) Các nước đế quốc Âu - Mỹ tăng cường đẩy mạnh xâm lược thuộc địa để tìm kiếm thị trường và nguyên liệu. 
	

	d) Pháp là nước có nhiều thuộc địa nhất, được mệnh danh là "đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn".
	



PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 19 (2 điểm). Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy:
 a. Trình bày các đặc điểm chính của mạng lưới sông ngòi nước ta. 
 b. Kể tên và hướng chảy của một số con sông ở địa phương nơi em đang sinh sống.
Câu 20 (2 điểm). Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam.
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